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	CÔNG TY TNHH KUM KANG LABELS VINA
THÔNG TIN ỨNG TUYỂN
RECRUITMENT INFORMATION


	Vị trí ứng tuyển / Apply for
	
	 Phone
	

	

	THÔNG TIN CÁ NHÂN  - PERSONAL INFORMATION

	Họ và tên
Full name
	
	Ngày sinh
Date of birth
	
	Giới tính

Gender
	( Nữ    Female  
(Nam Male

	Nơi sinh

Place of Birth
	
	Dân tộc

Nation
	
	Quốc tịch

Nationality
	

	Thư điện tử

Email
	
	Chiều cao

Height
	
	Cân nặng
Weight
	

	Số CMND

ID No.
	
	Ngày cấp

Date of Issue
	
	Nơi cấp

Place of Issue
	

	Thường trú

Permanent Address
	
	Địa chỉ hiện tại

Current Address
	

	Sức khỏe: 

Health Status          
	( Tốt       ( Yếu       ( Đang mang thai    ( Không mang thai   ( Nghi ngờ mang thai

     Good         Bad              Being pregnancy           No pregnancy                Suspected pregnancy 

	Hôn nhân

Marital Status
	 ( Độc thân   ( Đã kết hôn   (Ly dị

     Single         Married            Divorced
	Số điện thoại trường hợp khẩn
Person to notify in case of emergency
	

	

	QUÁ TRÌNH HỌC TẬP CAO NHẤT – HIGHEST DEGREE

	Từ-đến

From-To
	Nơi học

Place
	Tên trường

School Name
	Ngành học

Major Subject
	Bằng cấp

Degree/Cert

	
	
	
	
	

	

	KHÓA ĐÀO TẠO - TRAINING COURSE

	Từ-đến

From-To
	Trường/tổ chức

School/Organization
	Ngành/chuyên môn đào tạo

Major Subject
	Bằng cấp/ Chứng chỉ

Degree/Cert

	
	
	
	

	TRÌNH ĐỘ NGÔN NGỮ - LANGUAGE PROFICIENCY

	Hãy ghi rõ năng lực: “tốt”, “khá”, “ trung bình” hay “yếu”. 

(Please specify the language proficiency : “Good”, “Fair”, “Average”, “Poor”)

	Ngôn ngữ / Language
	Nói / Speaking
	Nghe / Listening
	Đọc / Reading
	Viết / Writing

	Tiếng Anh /English
	
	
	
	

	Tiếng Khác / Other_________
	
	
	
	

	

	QUÁ TRÌNH LÀM VIỆC (từ trước tới hiện tại)- WORK HISTORY( Present in order to present to earlier) 

	Từ-đến

From-To
	Tên công ty/

Company Name/ Profession
	Chức vụ/mức lương

Position/Salary
	Nhiệm vụ, trách nhiệm, thành tựu

Duties, Responsibilities, Achievement
	Lý do nghỉ việc

Reason for leaving

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	

	Các thông tin khác - Miscellaneous

	Bạn có sẵn sàng tăng ca?
Are you prepared to work overtime?
	( Có                     ( Không               ( Đôi lúc

Yes                             No                          Sometimes

	Bạn có sẵn sàng đi công tác (trong/ngoài nước) khi được yêu cầu? Are you prepared to work (domestic/oversea) as required?
	( Có                     ( Không               ( Đôi lúc

    Yes                         No                          Sometimes

	Bạn có người thân hay bạn bè đang làm việc tại Kum Kang Vina không?

Do you have any relatives/ friend working with Kum Kang Vina?
	( Không                ( Có -  Họ tên:                                        Bộ phận:

     No                          Yes _ Name:                                         Department:          

	Ngày có thể bắt đầu làm việc

Available Date to Start Work?
	( Lập tức               ( Sau 30 ngày          ( Sau 45 ngày        ( Khác

    Immediately           After 30 days              After 45 days           Other 

	Mức lương bạn mong muốn

What is your desired salary?
	Lương hiện tại

Current
	VND
	Mong muốn

Expect
	VND

	

	Cam Kết - Undertake

	Tôi xin cam đoan những thông tin trên là hoàn toàn đúng sự thật và tất cả về học thức, hiểu biết của tôi, nếu như thông tin trên có sai sẽ chấp nhận sa thải. Tôi đồng ý để được kiểm tra thông tin cá nhân cũng như thông tin ở công ty trước đây bằng cách liên hệ trực tiếp với người mà tôi đã cung cấp.

I declare that the facts contained in this application are true and complete to the best of my knowledge and understand that if employed, falsified statements on this application shall be grounds for dismissal. I agree to be checked the personnel as well as the company information I've ever worked before, and communicate directly with the references I provided.

	Ngày:                                                                                                                                 Ký và ghi rõ họ tên
Date:                                                                                                                                                  (Signature/Name)
                                                                                                                                              

	Phần dành cho nhà tuyển dụng INTERVIEWER USE ONLY

	Người phỏng vấn

Interviewer
	
	Chức vụ

Position
	
	Ngày

Date
	

	Tiêu chuẩn 
Standards 
	Tốt
 Good
	Khá
Fair
	Trung bình Average
	Yếu Poor
	Nhận xét chung

General comments

	Ngoại hình Appearance
	
	
	
	
	

	Chuyên môn Professional
	
	
	
	
	

	Kinh nghiệm Experience
	
	
	
	
	

	Giao tiếp Communication
	
	
	
	
	

	Thành thật Honest
	
	
	
	
	

	Ngoại ngữ Foreign Language
	
	
	
	
	

	Kết quả
 Result
	(Chấp nhận

    Accept
	(Từ chối

    Reject
	(Phỏng vấn lại

   Next Interview
	Ký tên

Sign

	Thông tin tiền lương

Salary information
	
	Internal Comparison 

So sánh nội bộ


	HR & Admin Manager


	Department Heads

	Approved by



